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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ B 

TỈNH ĐỒNG NAI 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 20/2018/HS-ST
 

     Ngày 16 - 01 - 2018
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH ĐỒNG NAI
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Minh

 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Phạm Doãn Đức 

Bà Thiều Thị Phi Loan 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Linh-Thư ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Như Nên - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 599/2017/TLST-HS ngày 30 

tháng 11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 606/2017/QĐXXST-HS ngày 

25 tháng 12 năm 2017 đối với bị cáo:
 

Trần Minh T; sinh ngày 02 tháng 01 năm 1990 tại Đ; Tên gọi khác: không có; 

Nơi cư trú: số nhà 1348/1, hẻm 1, tổ 5, khu phố 3, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. Chỗ ở hiện nay: số nhà 1348/1, hẻm 1, tổ 5, khu phố 3, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: kinh; 

giới tính: nam; tôn giáo: phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Minh T1, sinh năm 

1964 đã chết và bà Nguyễn Thị Ngọc B, sinh năm 1966; có vợ Lê Thị Ngọc H, sinh 

năm 1993, có 01 con; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ hai. Tiền án: không 

có, tiền sự: không có; (có mặt) 

Ngƣời bị hại: ông Nguyễn Văn T2, sinh năm 1948. 

Địa chỉ: ấp H,Thôn H1, xã H2, huyện T, tỉnh Thanh Hóa. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Mai Thị H, sinh năm 1950. Địa chỉ ấp H, Thôn 

H1, xã H2, huyện T, tỉnh Thanh Hóa. 

Người đại diện theo ủy quyền: Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1979. Địa chỉ: tổ 3 

KP4, phường T, Tp.B, tỉnh Đồng Nai. (vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Về hành vi phạm tội của bị cáo: Vào khoảng 20 giờ ngày 25/8/2016, Trần Minh 

T có giấy phép lái xe ô tô hạng C, điều khiển xe ô tô tải thùng biển số 60S-9340 (do 

Minh T làm chủ sở hữu) lưu thông trên đường Phạm Văn K theo hướng Sân vận động 

Đồng Nai đi hướng đường Đồng K thuộc phường T, thành phố B. Khi đến đoạn đường 

trước quán Dê Núi Năm M thuộc khu phố 3, phường T, thành phố B, khu vực đông 

dân cư, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, trời tối, không có đèn đường 

chiếu sáng, có mưa nhỏ, mặt đường trải nhựa bằng phẳng rộng 10m20, có vạch sơn 

đứt quãng phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy, mỗi chiều đường rộng 

05m10, không có vạch sơn phân chia làn đường. Minh T điều khiển xe ô tô biển số 

60S-9340 lưu thông trên phần đường bên phải (theo hướng xe Minh T lưu thông) nhìn 

thấy phía trước trên phần đường bên trái cách đầu xe 60S-9340 do Minh T điều khiển 

khoảng 10m có ông Nguyễn Văn T2 đang đi bộ qua đường từ lề trái sang lề phải (theo 

hướng xe Minh T lưu thông). Lúc này, Minh T điều khiển xe không giảm tốc độ và 

quan sát phía trước, khi ông Văn T2 đi bộ qua đường còn cách lề phải khoảng 01m20 

(theo hướng xe Minh T lưu thông) và cách đầu xe ô tô biển số 60S-9340 khoảng 03-

04m, Minh T  xử lý đạp phanh để tránh. Do điều khiển xe chạy trong điều kiện trời 

mưa đường trơn trượt, không chú ý quan sát phía trước nên phần đầu phía trước bên 

phải xe ô tô tải biển số 60S-9340 do Minh T điều khiển đụng vào hông phải ông Văn 

T2 làm ông Văn T2 ngã trên đường, xe ô tô biển số 60S-9340 tiếp tục kéo lê ông Văn 

T2 ngã trượt trên đường tạo vết phanh bánh xe dài 6 mét, ông Văn T2 bị bánh trước 

bên phải và bánh sau bên phải cán qua người. Hậu quả, ông Văn T2 bị thương nặng, 

sau đó chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã nhận tội theo như nội dung 

cáo trạng mô tả. Đại diện hợp pháp của người bị hại đã nhận tiền bồi thường và làm 

đơn bãi nại không có khiếu nại.  

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố hành vi của bị cáo Trần Minh T1 đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy 

định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", quy định tại Điều 202 khoản 1 

Bộ luật hình sự. 

Về các vấn đề khác của vụ án: 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông ngày 25/8/2016 của 

Công an thành phố B đã xác định được vị trí, kích thước, chiều hướng dấu vết phương 

tiện được đo vào mép đường nhựa bên phải theo hướng Sân vận động bóng đá Đồng 

Nai đi đường Đồng Khởi như sau:  

-(Kí hiệu 1) Là xe ô tô biển số 60S-9340 dừng trên mặt đường nhựa, đầu quay 

về hướng đường Đồng Khởi, đuôi quay về hướng sân vận động Đồng Nai. Trục bánh 

trước bên phải cách mép đường là 01m20, trục bánh sau bên phải cách mép đường là 

1m45. 
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-(Kí hiệu 2) là vết máu của nạn nhân in loang trên mặt đường, bị nước mưa 

chảy lem về hướng đường Đồng Khởi. Đo vết máu vào mép đường là 01m20 và về 

hướng đường Đồng Khởi đến vị trí trục bánh sau bên phải xe ô tô 60S-9340 là 1m50. 

-(kí hiệu 3) là cuốn sổ dò vé số rơi trên đường bị cán dập, từ vị trí cuốn sổ vé 

số đo vào mép đường là 03m50 và về hướng đường Đồng Khởi đến vết máu là 06m90. 

- (kí hiệu 4) là vết phanh bánh bên trái xe ô tô 60S-9340 và (kí hiệu 5) là  vết 

phanh bánh bên phải của xe ô tô 60S-9340 in trên mặt đường. Đầu vết phanh bánh bên 

trái xe ô tô cách mép đường là 03m25 và về hướng đường Đồng Khởi đến vị trí bánh 

trước bên trái xe ô tô 60S-9340 là 5m55; đầu vết phanh bánh bên phải xe ô tô 60S-

9340 cách mép đường 01m70 và về hướng đường Đồng Khởi đến vị trí trục bánh 

trước bên phải xe ô tô 60S-9340 là 6m. 

-Từ vị trí cuốn sổ dò vé số về hướng đường Đồng Khởi đến trụ điện không số 

trước quán dê núi Năm Mạnh bên lề trái đường làm mốc là 7m45. (Bút lục số: 01, 08). 

* Tại biên bản khám nghiệm phương tiện xe ô tô tải 60S-9340 ngày 25/8/2016 

như sau: 

- Kính chắn gió phía trước đầu xe có vết rạn nứt. 

- Mặt nạ kim loại phía trước đầu xe bên phải lõm nhẹ từ trước về sau, chiều dài 

0m25x0m40. Đo từ mặt đất lên đỉnh vết lõm là 1m27.  

- Phanh tay, phanh chân có hiệu lực; hệ thống lái, côn, ga, số có hiệu lực. 

(Bút lục số 28 đến 29) 

*Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 220/GĐPY/2016 ngày 

01/9/2016 của Trung tâm pháp y Đồng Nai, đã kết luận nguyên nhân tử vong của nạn 

nhân Nguyễn Văn T2 như sau:  

- Đa vị trí tổn thương: Đầu, mặt, vai, cánh chậu và tay chân. 

- Đa hình thái tổn thương: xây xát, dập rách, lóc da, vỡ hộp sọ phức tạp, dập 

não, chảy máu não. 

Nguyên nhân chết: 

-Chấn thương sọ não gây vỡ hộp sọ phức tạp; chảy máu màng mềm hai bán 

cầu đại não, tiểu não; dập não trán hai bên; chảy máu trong não thất; dập xuất huyết 

trong nhu mô đại não. 

Trong quá trình điều tra đại diện hợp pháp người bị hại không có ý kiến hay 

khiếu nại kết luận giám định.  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và đại diện Viện kiểm sát không 

có ý kiến về kết luận giám định. 

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:  

Tại cơ quan điều tra Trần Minh T  đã khắc phục bồi thường số tiền 70.000.000đ 

(Bảy mươi triệu đồng) chi phí mai táng cho gia đình bị hại Nguyễn Văn T2 (Bút lục số 

78). 

Tại Bản cáo trạng  số 589/CT/VKS-HS ngày 27/11/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố B đã truy tố bị cáo Trần Minh T, về tội "Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ", quy định tại Điều 202 khoản 1 Bộ luật Hình 

sự. 
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Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 202; điểm b, p khỏan 1, 2 Điều 

46 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 12 tháng đến 14 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, 

các bên đã thỏa thuận bồi thường xong nên không đề cập. 

Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo 

có điều kiện lo cho mẹ và vợ con. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng trong hồ sơ vụ án: Cơ quan điều tra Công an 

thành phố B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo và đại diện bị hại không có người 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng, tại phiên tòa bị cáo cũng không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng . Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Bị cáo đã khai nhận khoảng 20 giờ ngày 25/8/2016, tại đoạn đường Phạm 

Văn Khoai thuộc khu phố 3, phường T, thành phố B, bị cáo có giấy phép lái xe ô tô 

hạng C, điều khiển xe ô tô tải 60S-9340 lưu thông theo hướng Sân vận động Đồng Nai 

đi hướng đường Đồng Khởi. Do bị cáo điều khiển xe chạy trong điều kiện trời mưa 

nhẹ đường trơn trượt, thiếu chú ý quan sát, khi phát hiện ông Nguyễn Văn T2 đi bộ 

qua đường không kịp xử lý nên phần đầu phía trước bên phải xe ô tô tải biển số 60S-

9340 đụng vào hông phải ông Văn T2, làm ông Văn T2 ngã trên đường bị bánh trước 

và bánh sau bên phải cán qua người. Hậu quả, ông Văn T2 bị thương nặng, sau đó chết 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.  

Như vậy, hành vi của bị cáo Trần Minh T đã vi phạm Điều 8 khoản 23, Điều 

12 khoản 1 khoản 2 Luật Giao thông đường bộ:  

Điều 8 khoản 23 Luật giao thông đường bộ quy định: “Các hành vi bị nghiêm 

cấm:     … 

23. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy 

hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.” 

Điều 12 khoản 1, 2 Luật Giao thông đường bộ quy định: 

“1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy 

định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe 

chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” phải giữ 

khoảng cách không nhỏ hơn số ghi trên biển báo. 

 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ xe và việc đặt biển báo 

tốc độ; tổ chức thực hiện đặt biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ.” 
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Tại Điều 5 Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ giao 

thông vận tải quy định: “Các trường hợp phải giảm tốc độ. 

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ 

thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) trong các trường 

hợp sau: 

5. Khu vực đông dân cư... 

6. Khi có người đi bộ,...qua đường. 

11. Trời mưa; mặt đường trơn trượt…”. 

Đối chiếu lời khai của bị cáo tại phiên tòa với lời khai người làm chứng và các 

chứng cứ, tài liệu khác do Cơ quan điều tra thu thập được, hành vi của bị cáo gây hậu 

quả nghiêm trọng làm chết 01 (một) người, như vậy đã có đủ căn cứ để kết luận hành 

vi của bị cáo Trần Minh T phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ", quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự. 

Điều 202 khoản 1 Bộ luật Hình sự quy định: 

"1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy 

định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 

nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng 

đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 

tháng đến năm năm.” 

 [3] Về tình tiết tăng nặng: không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả và được đại diện bị hại làm đơn 

bãi nại; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; mặc dù tại phiên tòa bị cáo 

khai báo quanh co nhưng qua phần xét hỏi bị cáo đã thành khẩn khai báo nên Hội 

đồng xét xử vẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ điểm p đối với bị cáo, những tình tiết giảm 

nhẹ được quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Từ những 

phân tích trên, Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình. 

[4] Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã giao trả 01 (một) xe ô tô tải biển số 60S-

9340 (kèm  theo giấy đăng ký xe ô tô 60S-9340, 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định 

xe ô tô biển số 60S-9340) cho bị cáo Trần Minh T, tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận 

đúng và không có ý kiến gì. 

[5] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: các bên đã thỏa thuận bồi thường xong 

nên không đề cập. 

[6] Về hình phạt bổ sung: theo khoản 5 Điều 202 Bộ luật Hình sự bị cáo còn có 

thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 

năm đến năm năm, do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu chứng cứ và lời khai tại 

phiên tòa của bị cáo cho thấy bị cáo lao động tự do mua xe ô tô để tự chạy thuê kiếm 

sống sau khi sự việc xảy ra bị cáo xin đi làm việc công ty không còn chạy xe nữa. Nên 

Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 
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[7]  Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí về lệ phí tòa án bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Tuyên bố: Trần Minh T, phạm tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ". 

Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2  Điều 46 Bộ luật Hình 

sự.  

Xöû phaït: bò caùo Trần Minh T 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 

bắt thi hành án. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí về lệ phí tòa án bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo có mặt được kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đại 

diện hợp pháp người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 kể 

từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết theo quy định pháp luật . 

Nơi nhận: 

- Bị cáo, bị hại (02); 

- VKSND Tp.B (01); 

- VKSND tỉnh Đồng Nai (01); 

- Công an Tp.B (01); 

- Cơ quan Thi hành án (01); 

- Tòa án tỉnh Đồng Nai (01);  

- Lưu VP-HS (04).                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

             TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

  (đã ký) 

 

 

 

           Hoàng Thị Thu Minh 
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